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1 0117080550 BÙI XUÂN AN 31/12/2007 42.25 4  25 0145047132 HOÀNG TUỆ MINH 10/11/2007 42.25 3 

2 0117110774 ĐÀO QUỐC AN 27/10/2007 40.75 4  26 0131571459 NGUYỄN QUANG MINH 10/04/2007 41.25 3.5 

3 0144524980 ĐÀO THÁI AN 08/10/2007 41.00 3  27 0150328865 PHẠM ĐỖ MINH MINH 15/03/2007 42.75 3 

4 0144524984 TẠ ĐĂNG AN 30/09/2007 43.50 3.5  28 0145123812 TRẦN ANH MINH 05/01/2007 TT 4 

5 0133752871 ĐÀO DUY ANH 22/03/2007 41.50 3  29 0117154615 VŨ ĐỨC MINH 04/01/2007 41.25 4.5 

6 0132625619 ĐẶNG MAI ANH 24/03/2007 45.00 3.5  30 0143548899 ĐÀO HẢI NAM 28/09/2007 41.75 4 

7 0168168315 ĐỖ NGUYÊN ANH 18/09/2007 40.75 3  31 0150282065 NGUYỄN THÀNH NAM 13/01/2007 42.75 4 

8 0117087357 LÊ HỮU DUY 07/12/2007 39.75 4.5  32 0130607421 PHAN HOÀNG MINH NGỌC 29/09/2007 43.50 4.5 

9 0131346470 PHẠM XUÂN THÀNH ĐẠT 07/09/2007 42.25 4.5  33 0142845155 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 01/01/2007 44.50 5 

10 0145123382 TRỊNH MINH ĐỨC 14/01/2007 40.00 3.5  34 0131980663 LỮ HOÀNG NINH 22/08/2007 40.50 3 

11 0132941145 VŨ HOÀNG ANH ĐỨC 20/10/2007 41.00 4.5  35 0144525190 VŨ HUY PHÁT 26/08/2007 41.75 4.5 

12 0151398622 ĐÀO THANH HẢI 01/04/2007 41.41 3  36 0131571532 NGÔ HẢI PHONG 21/02/2007 40.25 4 

13 0145123843 TRẦN THU HIỀN 28/03/2007 43.25 3  37 0132941178 NGUYỄN ĐÀM QUÂN 11/07/2007 42.00 3.5 

14 0117103220 NGUYỄN MINH HIẾU 26/04/2007 43.00 5.5  38 0117132134 LÊ TRUNG SƠN 26/07/2007 42.25 3 

15 0133077149 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/06/2007 41.50 3  39 0150494061 TẠ TRỌNG TẤN 30/10/2007 42.75 3.5 

16 0143548884 NGÔ NGỌC HUYỀN 22/03/2007 43.00 4  40 0131466078 NGÔ TRÍ THÀNH 14/07/2007 39.75 5 

17 0132549294 PHẠM GIA HƯNG 07/09/2007 42.00 4.5  41 0133077277 ĐỖ MINH TRANG 11/08/2007 42.75 3 

18 0132941161 PHẠM QUANG KHẢI 24/11/2007 42.00 3.5  42 0145123346 NGUYỄN HUYỀN TRANG 30/03/2007 41.25 3.5 

19 0118459718 TRƯƠNG QUANG KHÁNH 26/11/2007 40.75 3.5  43 0149106911 NGUYỄN ĐĂNG MINH TRÍ 29/10/2007 40.25 4.5 

20 0144525110 TẠ ĐĂNG KHOA 30/09/2007 42.00 3.5  44 0145123454 NGUYỄN ĐOÀN TUỆ TRÍ 12/01/2007 39.75 3.5 

21 0148776391 PHẠM NGỌC KIÊN 17/06/2007 41.50 3  45 0118470955 NGUYỄN ANH TÚ 26/12/2007 41.50 3.5 

22 0145123822 ĐẶNG HỒNG LINH 29/10/2007 42.75 5  46 0144525308 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/12/2007 40.00 3.5 

23 0133752968 LÊ NHẬT LONG 05/11/2007 41.75 3  47 0151398648 CAO XUÂN THÁI TUẤN 10/08/2007 44.50 4.5 

24 0117686957 BÙI NHẬT MINH 15/06/2007 41.25 3.5              
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